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1. Thông báo tình hình khí tượng thủy văn nông nghiệp tháng qua 

Trong tháng 1, độ ẩm không khí trung bình trên khu vực dao động trong 

khoảng 72-86%; Tổng tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong tháng dao 

động trong khoảng 268-320ºC; Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng dao động 

trong khoảng 59-68mm; Tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 2-

72mm; C n b ng nư c trong đ t dao động trong khoảng 5-96%; Nhiệt độ tối cao 

trung bình t  21-23ºC  nhiệt độ tối th p trung bình t  15-17ºC; nhiệt độ trung 

bình trên cả nư c phổ bi n th p hơn trung bình nhiều năm (T NN) t  0 5-1,5ºC, 

có nơi th p hơn; tổng lượng mưa (TLM) tại khu vực  ắc Trung  ộ phổ bi n 

th p hơn so v i T NN t  20-40mm  riêng các tỉnh t  Quảng  ình – Th a Thiên 

Hu  có lượng mưa x p xỉ đ n cao hơn so v i T NN t  15-30mm. 

Trong tháng 1  khu vực có 03 đợt KKL v o các ngày: 09/1, 14/1 và 26/1. 

Trong đó  đáng chú ý là đợt KKL ng y 26/1 đ n nay đã g y rét đậm  rét hại diện 

rộng tại khu vực  ắc Trung  ộ  nhiệt độ th p nh t trong đợt KKL n y ở  ắc 

Trung  ộ phổ bi n dư i 10ºC  vùng núi cao có nơi dư i 5ºC. Cũng trong tháng 

1, khu vực  ắc Trung  ộ có 03 đợt mưa diện rộng xảy ra chủ y u ở khu vực các 

tỉnh H  Tĩnh – Th a Thiên Hu  v o các ng y 09-11/1, 15-17/1 và 26-29/1. 

(Nguồn: Trung tâm DB KTTV QG). 

Bảng 1: Tình hình khí tượng nông nghiệp tháng qua (01-31/1/2025) 

Y u tố 
Thời gian  

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tháng 1 

Độ ẩm không khí (%) 72,3-85,7 71,8-87,1 71,9-85,5 72,0-86,1 

Nhiệt độ tối cao (°C) 22,4-23,3 20,4-21,9 21,2-23,4 21,1-22,9 

Nhiệt độ tối th p (°C) 15,4-17,9 14,0-16,5 15,0-15,8 14,8-16,7 

Tích ôn hữu hiệu (ºC)
 100,3-123,3 79,1-98,2 88,4-98,6 267,8-320,1 

Mưa hữu hiệu (mm) 0,0-39,2 0,7-13,0 1,3-27,2 2,0-72,2 

 ốc thoát hơi tiềm năng (mm) 20,0-23,4 18,8-21,8 20,1-22,9 58,9-68,1 

C n b ng nư c trong đ t (%) 4,8-96,2 



 Lúa vụ Đông Xu n ở các giai đoạn xuống giống gieo/sạ - chăm sóc mạ 

sau gieo/sạ - c y – bén rễ hồi xanh. Trong tháng 1  thời ti t trên khu vực có sự 

ph n hóa rõ rệt  tại các tỉnh phía  ắc của khu vực nhiều ng y không có mưa  trời 

tạnh ráo đã giúp cho công tác xuống giống gieo mạ/sạ mạ diễn ra khá thuận lợi; 

tuy nhiên cũng do lượng mưa trong tháng 1 ở các tỉnh phía  ắc của khu vực khá 

th p nên việc đảm bảo nhu cầu về nư c cho c y mạ/lúa chủ y u đ n t  nguồn 

nư c tư i được c p t  các hồ chứa thủy lợi trong khu vực; đồng thời trong tháng 

1  do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh  các địa phương trên xu t hiện nhiều 

ng y trời rét đậm – rét hại đã g y ảnh hưởng đ n c y mạ/lúa sau gieo c y. Đối 

v i các tỉnh phía Nam của khu vực tháng 1 nhiều ng y có mưa  mưa v a  cục bộ 

có nơi có mưa to (lượng mưa tập trung chủ y u trong những ng y đầu tháng) đã 

g y khó khăn cho công tác xuống giống gieo c y lúa Đông Xu n; đồng thời 

trong tháng 1  do ảnh hưởng của mưa rét kéo d i đã g y ảnh hưởng/thiệt  hại đ n 

các diện tích mạ/lúa đã xuống giống  trong đó đáng chú ý l  250 ha lúa m i gieo 

tại huyện Vĩnh Linh – Quảng Trị bị ch t v  phải gieo lại. Trong tháng 1  một số 

đối tượng g y hại chủ y u trên c y lúa/mạ: ốc bươu v ng  chuột  dòi đục nõn  

bệnh nghẹt rễ  bệnh bạch tạng … 

 C y lạc Xu n trong giai đoạn l m đ t - m i trồng - mọc mầm. Trong 

tháng 1, các tỉnh phía  ắc của khu vực hầu như không có mưa  nhiều ng y trời 

tạnh ráo  có nắng đã giúp cho công tác l m đ t - xuống giống gieo trồng c y lạc 

diễn ra ra khá thuận lợi; tuy nhiên  do lượng mưa th p v  c n b ng nư c trong 

đ t ở mức th p đã khô hạn  thi u nư c tư i cục bộ tại một số vùng trồng lạc. Đối 

v i các tỉnh thuộc nửa phía Nam của khu vực  trong tháng 1  các địa phương n y 

đã liên tục có mưa  mưa v a  cục bộ có nơi có mưa to trong những ng y đầu 

tháng đã l m gián đoạn công tác xuống giống; đồng thời mưa nhiều cũng đã l m 

cho độ ẩm trong đ t liên tục tăng cao đã g y ảnh hưởng đ n quá trình sinh 

trưởng v  phát triển các diện tích lạc đã trồng. Trong tháng 1  s u bệnh hại trên 

c y lạc không đáng kể. 

 



2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (từ ngày 01/2/2025 đến ngày 28/2/2025) 

 

 

a) Tổng tích ôn hữu hiệu 

 

b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước 

Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu tháng 

  

a) Tổng lượng mưa hữu hiệu  b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước 

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu tháng 

  

a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước 

Hình 4: Bản đồ bốc thoát hơi tiềm năng tháng 



  

a) Cân bằng nước trong đất b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước 

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất tháng 

Trong tháng t i  nhiệt độ tối cao trung bình t  22-25ºC  nhiệt độ tối th p 

trung bình dao động trong khoảng 17-20ºC  tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích 

lũy) trong tuần đầu của tháng dao động trong khoảng 114-139ºC  trong tuần 

giữa tháng dao động trong khoảng 92-132ºC  trong tuần cuối của tháng dao 

động trong khoảng 80-92ºC. So v i cùng kỳ năm trư c  tổng tích ôn hữu hiệu 

(tổng nhiệt độ tích lũy trong tháng) trên to n khu vực có xu th  th p hơn cùng 

kỳ t  5-95ºC. 

Tổng lượng mưa hữu hiệu trong tuần đầu của tháng dao động trong 

khoảng 11-21mm  trong tuần giữa tháng dao động trong khoảng 9-32mm; trong 

tuần cuối của tháng dao động trong khoảng 2-5mm. So v i cùng kỳ năm trư c  

tổng lượng mưa hữu hiệu tại phía Nam của tỉnh Nghệ An  hầu h t tỉnh H  Tĩnh 

v  phía  ắc của tỉnh Quảng  ình có xu th  th p hơn cùng kỳ có thể lên đ n 

10mm; Các vùng còn lại trong khu vực có xu th  cao hơn cùng kỳ phổ bi n t  5-

65mm.  

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trong tháng dao động trong khoảng 

66-71mm. So v i cùng kỳ năm trư c  tổng lượng bốc thoát hơi tiềm trên to n 

khu vực có xu th  th p hơn cùng kỳ t  2 6-6,0mm. 

C n b ng nư c trong đ t trong tháng 2/2025 dao động trong khoảng 1-

89%. So v i cùng kỳ năm trư c  c n b ng nư c trong đ t tại hầu h t phía Nam 

của tỉnh Quảng  ình  tỉnh Quảng Trị v  tỉnh Th a Thiên Hu  có xu th  cao hơn 

cùng kỳ t  1-45%; Các vùng còn lại trong khu vực có xu th  th p hơn cùng kỳ 

t  15-55%. 

Độ ẩm không khí tháng 2/2025 dao động trong khoảng 76-83%. 



Bảng 2: Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực  

Y u tố 
Thời gian  

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tháng 2 

Độ ẩm không khí (%) 79,0-85,1 76,1-82,8 72,5-81,4 75,9-83,4 

Nhiệt độ tối cao (°C) 21,1-24,6 20,7-24,8 23,4-26,0 21,5-25,0 

Nhiệt độ tối th p (°C) 17,9-19,8 16,1-20,3 18,2-19,6 17,3-19,8 

Tích ôn hữu hiệu (ºC) 113,5-139,4 92,1-132,0 79,8-92,3 285,4-363,7 

Mưa hữu hiệu (mm) 10,5-21,0 8,6-32,4 1,9-5,2 21,0-51,2 

 ốc thoát hơi tiềm năng (mm) 24,7-26,5 23,6-25,9 17,7-18,7 66,0-71,1 

Cân b ng nư c trong đ t (%) 1-89 

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp 

 Nhiệt độ trung bình tháng 2/2025 th p hơn 0 5-1 0ºC v i T NN; tổng 

lượng mưa phổ bi n x p xỉ so v i T NN. Trong thời kỳ n y  KKL ti p tục tác 

động đ n thời ti t nư c ta; có khả năng hoạt động mạnh hơn so v i T NN trong 

nửa cuối thời kỳ dự báo v  g y nhiều ng y rét đậm  rét hại. Trong thời kỳ dự 

báo  khu vực có khả năng xu t hiện một số ng y có mưa r o rải rác v  có nơi có 

dông. Trên phạm vi to n quốc ti p tục xu t hiện các hiện tượng thời ti t nguy 

hiểm như sương mù  dông  sét v  băng giá  sương muối có thể ảnh hưởng đ n 

sản xu t v  các hoạt động d n sinh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV QG). 

 Các diện tích lúa Đông Xu n trong giai đoạn sạ/c y - bén rễ hồi - đẻ 

nhánh. Trong tháng 2  dự báo khu vực có khả năng xu t hiện một số ng y có 

mưa r o rải rác v  có nơi có dông v i tổng lượng mưa dự báo dao động trong 

khoảng 21-51mm  lượng mưa có xu th  ph n bố tương đối đồng đều giữa các 

vùng trong khu vực. Trong điều kiện thời ti t như trên  công tác xuống giống 

gieo sạ/c y lúa sẽ khá thuận lợi; do đó, trong tháng t i người d n cần tập trung 

nguồn lực  khẩn trương ra đồng v  xuống giống lúa  đảm bảo ho n th nh dứt 

điểm công tác xuống giống trong khoảng trung tuần tháng 2. Ngoài ra  cũng do 

lượng mưa dự báo trong tháng 2 khá th p  c n b ng nư c trong đ t trên to n khu 

vực dao động t  1-89%, có khả năng g y ra tình trạng thi u nư c cung c p cho 

c y lúa (đặc biệt l  các diện tích lúa giai đoạn đẻ nhánh); do đó  trong tháng t i  

người d n cần chủ động nguồn nư c để ti n h nh tư i bổ sung cho c y lúa nh m 

duy trì mực nư c trong ruộng khoảng 3-5cm đối v i các diện tích lúa bén rễ hồi 

- đẻ nhánh hoặc lúa sạ t  giai đoạn 4 lá – đẻ nhánh; đối v i các diện tích m i sạ 

cần duy trì độ ẩm trong đ t t  khoảng 85% trở lên; cần chủ động tích nư c v  

thực h nh tư i nư c ti t kiệm trong điều kiện thời ti t có mưa không đủ đáp ứng 



để đảm bảo đủ nguồn nư c tư i dưỡng cho c y lúa về sau.  ên cạnh bổ sung 

nư c tư i  cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho lúa phát triển; ti n h nh bón thúc 

đẻ nhánh b ng ph n NPK chuyên d nh cho bón thúc tại thời điểm c y lúa sau 

c y t  6-7 ng y v  sau sạ 10-12 ng y (riêng đối v i lúa c y  khi bón ph n cần 

k t hợp phá váng  vùi ph n v  l m cỏ sục bùn). Trong tháng 2  KKL ti p tục có 

khả năng hoạt động mạnh hơn so v i T NN trong nửa cuối thời kỳ dự báo v  

g y nhiều ng y rét đậm  rét hại; do đó, đối trong những ng y xảy ra rét đậm - rét 

hại cần đảm bảo tư i đủ ẩm cho c y lúa  tuyệt đối không để ch n ruộng khô 

nư c sẽ l m gia tăng tình trạng lúa ch t do rét; đối v i việc bón ph n  trong khi 

bón cần ưu tiên loại ph n có h m lượng l n v  kali để giúp c y tăng khả năng 

chống rét. Trong tháng 2  khu vực có khả năng xảy ra sương mù trong nhiều 

ng y  độ ẩm không khí cao  cần chú ý bệnh đạo ôn lá có khả năng phát triển v  

g y hại mạnh trên lúa giai đoạn bén rễ hồi xanh - đẻ nhánh (đặc biệt l  ở những 

giống nhiễm). 

     C y lạc trong tháng 2 phổ bi n trong giai đoạn xuống giống gieo trồng – 

mọc mầm - cây con - 3-4 lá. Ở giai đoạn m i trồng  c y lạc cần độ ẩm trong đ t 

khoảng 70-75% để quá trình mọc mầm diễn ra thuận lợi; sau khi c y lạc mọc 

mầm - phát triển c y con  nhu cầu về nư c cho c y lạc có xu th  giảm  độ ẩm 

trong đ t lúc n y t  60-65% sẽ giúp cho bộ rễ của c y phát triển thuận lợi. Trong 

tháng 2  dự báo tổng lượng mưa hữu hiệu dao động t  21-51mm; c n b ng nư c 

trong đ t đạt t  1-89%. Tại 2 tỉnh Thanh Hóa v  Nghệ An  dự báo c n b ng 

nư c trong đ t lần lượt đạt 1% v  26%  th p hơn r t nhiều so v i nhu cầu về 

nư c cho c y lạc ở t t cả các thời kỳ; để đảm bảo cho c y lạc sinh trưởng khỏe 

mạnh (nh t l  các diện tích lạc m i trồng tăng tỉ lệ nảy mầm) người d n cần chú 

ý tích cực l y nư c v  tư i bổ sung cho c y lạc  nh t l  các diện tích lạc đã trồng 

tại tỉnh Thanh Hóa. Đối v i tỉnh H  Tĩnh  dự báo c n b ng nư c trong đ t 

khoảng 62%  cơ bản phù hợp cho các diện tích lạc đã mọc mầm - chuyển sang 

giai đoạn phát triển c y con; tuy nhiên  đối v i các diện tích lạc m i trồng  trong 

điều kiện thủy lợi cho phép  nên tư i thêm nư c bổ sung độ ẩm để tăng tỉ lệ các 

hạt nảy mầm v  rút ngắn thời gian mọc mầm trên c y lạc. Đối v i tỉnh Quảng 

Trị  dự báo c n b ng nư c trong đ t đạt 70%  cơ bản phù hợp v i các diện tích 

lạc m i trồng; đối v i các diện tích lạc đã mọc mầm chuyển sang giai đoạn c y 

con cần hạn ch  tư i v  nên để đ t khô ráo hơn nh m giúp bộ rễ của c y lạc phát 

triển tốt hơn. Các tỉnh còn lại trong khu vực (Quảng  ình-Th a Thiên Hu )  dự 

báo c n b ng nư c trong đ t dao động trong khoảng 78-89%  cao hơn so v i nhu 

cầu của c y lạc ở t t cả các thời kỳ; trong điều kiện đ t quá ẩm ư t  bộ rễ của 

c y lạc sẽ hoạt động kém hơn  đồng thời tạo điều kiện cho nhiều loại n m bệnh 

hại có cơ hội phát triển. Do đó  đối v i các diện tích lạc chưa xuống giống tại 2 



tỉnh n y cần hạn ch  xuống giống trong tháng t i (nh t l  2 tuần đầu tiên của 

tháng) v  chỉ xuống giống khi độ ẩm trong đ t giảm xuống ngưỡng phù hợp; đối 

v i các diện tích lạc đã trồng cần thường xuyên x i xáo k t hợp l m sạch cỏ dại 

trong ruộng để giúp nhanh chóng giảm độ ẩm trong đ t.  ên cạnh đó  khi c y 

lạc bắt đầu có lá mầm cần chú ý kiểm tra đồng ruộng v  kịp thời trồng dặm bổ 

sung tại những vị trí khuy t c y để đảm bảo mật độ hợp lý trong ruộng; khi c y 

lạc có 2 lá thật  cần tỉa b t những c y th a  k t hợp l m sạch cỏ dại trong ruộng 

để hạn ch  sự trú ngụ của các đối tượng g y hại v  cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng 

v i c y; khi c y lạc đạt t  3-4 lá thật  ti n h nh x i xáo  nhặt cỏ vun nhẹ gốc v  

bón thúc lần 1 nh m cung c p đầy đủ dinh dưỡng cho c y sinh trưởng khỏe 

mạnh v  tăng khả năng chống chịu v i điều kiện ngoại cảnh b t lợi. Trong tháng 

2  không khí lạnh ti p tục ảnh hưởng đ n khu vực có khả năng g y ra rét đậm - 

rét hại tại một số tỉnh phía  ắc của khu vực; do đó  để đảm bảo giữ  m cho cây 

lạc  người d n nên dùng rơm rạ khô phủ lên mặt luống  việc phủ rơm rạ cũng sẽ 

giúp giữ ẩm cho đ t  hạn ch  tình trạng bốc thoát hơi v  cỏ dại phát triển cũng 

như giúp tăng độ tơi xốp cho đ t về sau. S u xám  s u ăn lá  bệnh ch t héo c y 

con … l  những đối tượng g y hại cần được chú ý trong tháng t i. 
  

Tin phát ngày: 01/2/2025 

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: ngày 01/3/2025 
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